
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐOÀN KẾT

Số: 83/QĐ-UBND                                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
Đoàn Kết, ngày 29 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận danh sách Hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Đoàn Kết năm 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐOÀN KẾT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025;Căn cứ Quyết 
định số 24 /2021/QĐ-TTg ngày  16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định 
hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư  nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung 
giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận 
nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm 
nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo; Thông tư 
số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 
18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 02 tháng 10 năm 2023 của BCĐ 
rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo về việc thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo năm 2023 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung 
bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Đoàn Kết;

Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện 
Thanh Miện về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
năm 2023;

Theo đề nghị của Công chức Văn hóa xã hội phụ trách Lao động Thương 
binh xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Đoàn 
Kết năm 2023. 

Tổng số hộ dân trong toàn xã: 2596 hộ
- Tổng số hộ nghèo là 52 hộ: 2.0%
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- Tổng số hộ cận nghèo là 75 hộ: 2.89%
(Danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Giao cho cán bộ LĐTBXH xã lập sổ quản lý, theo dõi và tham mưu cho 

UBND xã thực hiện các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy 
định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Văn phòng HĐND-UBND; Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã 

và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Thường trực Đảng ủy xã; 
- Thường trực HĐND xã;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;
- UBND huyện;
- Phòng LĐTBXH huyện;
- Lưu: VT, VP.

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Luân
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PHỤ LỤC
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

(Kèm theo Quyết định số 83 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đoàn Kết)

STT Họ và tên chủ hộ
Ngày, tháng, 

năm sinh 
(dd/mm/yyyy)

Dân 
tộc

Giới 
tính

(1.nam
2.nữ)

Số CCCD/ 
Mã ĐDCN Thôn

Phân 
loại 
hộ

(1.HN
2.CN)

I. Hộ nghèo       

1 Nguyễn Văn Thiệu 03/04/1952 Kinh 1 030052009629 Châu Quan 1

2 Phạm Văn Tám 29/04/1953 Kinh 1 030053001334 Châu Quan 1

3 Trịnh Thị Hoạt 20/10/1950 Kinh 2 030150009354 Châu Quan 1

4 Trịnh Thị Pha 06/06/1960 Kinh 2 030160021390 Châu Quan 1

5 Phạm Văn Chinh 10/10/1952 Kinh 1 030052002218 Châu Quan 1

6 Lê Thị Mầm 19/08/1985 Kinh 2 030185018677 Châu Quan 1

7 Trịnh Văn Cơ 15/10/1985 Kinh 1 030085007278 Châu Quan 1

8 Nguyễn Thị Kiệm 03/06/1954 Kinh 2 030154009732 Thủ Pháp 1

9 Nguyễn Thị Xòe 10/04/1957 Kinh 2 030157009612 Thủ Pháp 1

10 Vũ Thị Xòe 01/01/1958 Kinh 2 030158004640 Thủ Pháp 1

11 Lê Thị Ha 10/05/1941 Kinh 2 030141003920 Thủ Pháp 1

12 Ngô Thị Mọc 01/01/1954 Kinh 2 030154004660 Thủ Pháp 1

13 Nguyễn Tiến Dịp 30/07/1944 Kinh 1 030044003659 Thủ Pháp 1

14 Nguyễn Thị Mùa 20/08/1960 Kinh 2 030160004957 Thủ Pháp 1

15 Ngô Thị Sót 16/12/1955 Kinh 2 030155002147 Thủ Pháp 1

16 Vũ Thị Diềm 20/08/1955 Kinh 2 030155011367 Thủ Pháp 1

17 Nguyễn Văn Hoạt 01/08/1960 Kinh 1 030060018966 Thủ Pháp 1

18 Vũ Thị Lịch 06/05/1939 Kinh 2 030139003887 Thủ Pháp 1

19 Ngô Văn Linh 09/03/1963 Kinh 1 030063020874 Thủ Pháp 1

20 Vũ Văn Xuyên 10/01/1971 Kinh 1 030071000718 Thủ Pháp 1

21 Vũ Thị Mốt 15/05/1957 Kinh 2 030157017124 Từ Xá 1

22 Nguyễn Thị Sỹ 10/03/1954 Kinh 2 030154003654 Từ Xá 1

23 Trần Thị Khảnh 18/09/1956 Kinh 2 030156009373 Từ Xá 1

24 Nguyễn Thị Cánh 21/05/1947 Kinh 2 030147004331 Từ Xá 1

25 Vũ Thị Lượng 10/06/1976 Kinh 2 030176012366 Từ Xá 1

26 Nguyễn Thị Hoạ 10/02/1952 Kinh 1 030152011891 Từ Xá 1

27 Vũ Đức Sơn 06/06/1961 Kinh 1 030061012740 Từ Xá 1

28 Nguyễn Khắc Hùy 02/01/1982 Kinh 1 030082018565 Từ Xá 1

29 Nguyễn Thị Ngát 16/09/1960 Kinh 2 030160015462 Từ Xá 1
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30 Trần Văn Trào 26/05/1984 Kinh 1 030084003864 Từ Xá 1

31 Nguyễn Thị Phương 15/06/1954 Kinh 2 030154015263 Bùi Xá 1

32 Đinh Thị Mon 28/01/1960 Kinh 2 030160004976 Bùi Xá 1

33 Lê Hồng Khuy 14/07/1940 Kinh 1 030040001010 Bùi Xá 1

34 Nguyễn Đình Hải 24/09/1981 Kinh 1 030081007281 Bùi Xá 1

35 Vũ Tất Thành 28/09/1986 Kinh 1 030086002332 Bùi Xá 1

36 Vũ Thị Lăng 10/10/1944 Kinh 2 030144003088 Bùi Xá 1

37 Vũ Thị Ngoan 10/10/1954 Kinh 2 030154002578 Tòng Hóa 1

38 Lê Thị Lền 19/06/1980 Kinh 2 030180005514 Tòng Hóa 1

39 Vũ Thị Ty 10/05/1952 Kinh 2 030152009507 Tòng Hóa 1

40 Nguyễn Văn Hiếu 19/05/1984 Kinh 1 030084008806 Tòng Hóa 1

41 Phạm Thị Nghiên 16/04/1954 Kinh 2 030154013239 Tòng Hóa 1

42 Nguyễn Văn Thuận 27/01/1979 Kinh 1 030079020575 Tòng Hóa 1

43 Phạm Thị Liên 04/05/1962 Kinh 2 030162001716 Tòng Hóa 1

44 Nguyễn Thị Vui 06/06/1947 Kinh 2 030147008325 Tòng Hóa 1

45 Phạm Thị Síu 20/01/1952 Kinh 2 030152002108 Tòng Hóa 1

46 Nguyễn Thị Huê 01/01/1949 Kinh 2 030149010737 Tòng Hóa 1

47 Tạ Quang Cáp 20/07/1954 Kinh 1 030050010401 Tòng Hóa 1

48 Vũ Thị Dân 01/02/1963 Kinh 2 030163020333 Tòng Hóa 1

49 An Thị Tơ 01/10/1960 Kinh 2 030160022328 Tòng Hóa 1

50 Nguyễn Thị Hà 25/10/1954 Kinh 2 030153011343 Tòng Hóa 1

51 Đặng Văn Tiệm 07/12/1954 Kinh 1 030054013988 Tòng Hóa 1

52 Phan Thị Hường 21/05/1998 Kinh 2 030198002208 Tòng Hóa 1

II. Hộ Cận nghèo

1 Nguyễn Thị Bím 10/07/1975 Kinh 2 030175025415 Châu Quan 2

2 Bùi Thị Nguyễn 02/05/1984 Kinh 2 030184010687 Châu Quan 2

3 Vũ Thị Vừng 01/01/1957 Kinh 2 030157009786 Châu Quan 2

4 Bùi Văn Tân 15/08/1950 Kinh 1 030050001826 Châu Quan 2

5 Phạm Văn Tể 10/02/1975 Kinh 1 030075005854 Châu Quan 2

6 Trịnh Thị Cúc 10/01/1947 Kinh 2 030147007277 Châu Quan 2

7 Trịnh Đức Trọng 02/05/1951 Kinh 1 030051000900 Châu Quan 2

8 Nguyễn Thị Nghì 15/07/1932 Kinh 2 030132004667 Châu Quan 2

9 Trịnh Văn Diện 01/02/1945 Kinh 1 030045006694 Châu Quan 2

10 Nguyễn Thị Đầm 11/08/1976 Kinh 2 030176000659 Châu Quan 2

11 Trịnh Thị Tiến 20/04/1955 Kinh 2 030155000625 Thủ Pháp 2

12 Nguyễn Văn Ba 12/11/1975 Kinh 1 030075015279 Thủ Pháp 2

13 Ngô Văn Tâm 21/10/1955 Kinh 1 030055009599 Thủ Pháp 2

14 Nguyễn Văn Khối 10/02/1948 Kinh 1 030048006706 Thủ Pháp 2

15 Ngô Thị Tơ 04/07/1962 Kinh 2 030162019373 Thủ Pháp 2
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16 Ngô Thị Gái 01/01/1958 Kinh 2 030158005593 Thủ Pháp 2

17 Ngô Thị Vinh 10/03/1955 Kinh 2 030155003713 Thủ Pháp 2

18 Hoàng Thị Khuya 10/02/1970 Kinh 2 030170002079 Thủ Pháp 2

19 Bùi Văn Liễu 03/03/1964 Kinh 1 030064001744 Thủ Pháp 2

20 Vũ Thị Vốn 10/03/1952 Kinh 2 030152009684 Thủ Pháp 2

21 Đỗ Thị Bẩy 01/08/1937 Kinh 2 033137002983 Thủ Pháp 2

22 Ngô Thị Củ 01/01/1945 Kinh 2 030145003778 Thủ Pháp 2

23 Nguyễn Thị Tệnh 02/01/1946 Kinh 2 030146000558 Thủ Pháp 2

24 Nguyễn Thị Đài 11/02/1955 Kinh 2 030155000715 Thủ Pháp 2

25 Lê Thị Mong 13/01/1983 Kinh 2 030183010944 Thủ Pháp 2

26 Bùi Thị Tài 05/09/1945 Kinh 2 030145008067 Thủ Pháp 2

27 Nguyễn Văn Đoài 10/03/1983 Kinh 1 030083024524 Thủ Pháp 2

28 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 11/10/1985 Kinh 2 033185006742 Thủ Pháp 2

29 Ngô Thị Nội 12/12/1993 Kinh 2 030193017823 Thủ Pháp 2

30 Nguyễn Văn Khoản 24/04/1952 Kinh 1 030052003738 Thủ Pháp 2

31 Nguyễn Thị Linh 20/05/1944 Kinh 2 030144006342 Từ Xá 2

32 Trần Thị Ngợi 23/12/1973 Kinh 2 030173014285 Từ Xá 2

33 Vũ Đức Chí 10/03/1954 Kinh 1 030054003451 Từ Xá 2

34 Trần Thị Liên 21/10/1988 Kinh 2 030188011268 Từ Xá 2

35 Nguyễn Thị Nhất 10/08/1970 Kinh 2 030170018164 Từ Xá 2

36 Nguyễn Thị Doãn 05/06/1989 Kinh 2 030189021276 Từ Xá 2

37 Nguyễn Viết Tờ 01/01/1960 Kinh 1 030060004850 Từ Xá 2

38 Nguyễn Hữu Vên 01/01/1960 Kinh 1 030060018944 Từ Xá 2

39 Nguyễn Khắc Điều 07/07/1952 Kinh 1 030052008410 Từ Xá 2

40 Vũ Thị Duyến 02/09/1979 Kinh 2 030179020342 Từ Xá 2

41 Nguyễn Khắc Hóa 25/04/1954 Kinh 1 030054002041 Từ Xá 2

42 Nguyễn Khắc Bộ 08/11/1950 Kinh 1 030050009146 Từ Xá 2

43 Nguyễn Khắc Vượng 07/09/1944 Kinh 1 030044002768 Từ Xá 2

44 Vũ Đình Tính 29/11/1967 Kinh 1 030067003451 Từ Xá 2

45 Vũ Đình Liệu 10/10/1953 Kinh 1 030053005456 Từ Xá 2

46 Ngô Thị Tuyết 19/05/1967 Kinh 2 030167013791 Từ Xá 2

47 Nguyễn Văn Đại 01/01/1959 Kinh 1 030059015103 Từ Xá 2

48 Đào Văn Chắn 01/10/1953 Kinh 1 030053005732 Bùi Xá 2

49 Lê Văn Khánh 01/01/1949 Kinh 1 030059016222 Bùi Xá 2

50 Trương Văn Thông 01/01/1974 Kinh 1 030074021009 Bùi Xá 2

51 Nguyễn Thị Lai 10/05/1953 Kinh 2 030153006588 Bùi Xá 2

52 Nguyễn Đình Phố 01/08/1975 Kinh 1 030075007807 Bùi Xá 2

53 Nguyễn Văn Nha 19/12/1980 Kinh 1 030080018790 Tòng Hóa 2

54 Ngô Quang Gần 04/03/1949 Kinh 1 030049007949 Tòng Hóa 2
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55 Nguyễn Văn Chu 08/02/1952 Kinh 1 030052011349 Tòng Hóa 2

56 Nguyễn Văn Quán 25/10/1990 Kinh 1 030090008349 Tòng Hóa 2

57 Nguyễn Hữu Bách 11/01/1967 Kinh 1 030067008620 Tòng Hóa 2

58 Vũ Văn Ái 01/10/1968 Kinh 1 030068011582 Tòng Hóa 2

59 Nguyễn Đức Hóa 06/05/1964 Kinh 1 030064009184 Tòng Hóa 2

60 Vũ Văn Toàn 08/03/1967 Kinh 1 030067014506 Tòng Hóa 2

61 Nguyễn Thị Hiên 01/03/1982 Kinh 2 030182007627 Tòng Hóa 2

62 Nguyễn Bá Ánh 10/08/1968 Kinh 1 030068012976 Tòng Hóa 2

63 Nguyễn Văn Thọ 11/06/1952 Kinh 1 030052000301 Tòng Hóa 2

64 Nguyễn Thị Nhan 07/02/1960 Kinh 2 030160004171 Tòng Hóa 2

65 Nguyễn Văn Trường 20/06/1959 Kinh 1 030059010331 Tòng Hóa 2

66 Nguyễn Thị Phụ 23/03/1961 Kinh 2 033161001383 Tòng Hóa 2

67 Vũ Văn Thảo 10/01/1966 Kinh 1 030066011664 Tòng Hóa 2

68 Nguyễn Thị Tươi 01/01/1945 Kinh 2 030145001414 Tòng Hóa 2

69 Nguyễn Văn Hôm 11/10/1958 Kinh 1 030058013577 Tòng Hóa 2

70 Vũ Thị Hường 02/10/1991 Kinh 2 030191005479 Tòng Hóa 2

71 Phạm Văn Triều 07/10/1980 Kinh 1 030080003988 Tòng Hóa 2

72 Nguyễn Thị Hoạt 21/02/1959 Kinh 2 030159004514 Tòng Hóa 2

73 Phạm Văn Minh 16/02/1969 Kinh 1 030069004577 Tòng Hóa 2

74 Nguyễn Văn Cất 20/08/1956 Kinh 1 030056001937 Tòng Hóa 2

75 Nguyễn Thị Lấp 20/10/1949 Kinh 2 030149010837 Tòng Hóa 2
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